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Xã 

phường
Số hộ

Dân 

số

Số ca F0 

cộng đồng

Từ 02-

30/8

Số ca F0

cộng dồn

Số ca 

F1

Từ 06-

30/8

Số ca F1

cộng dồn

 Mức độ nguy 

cơ ngày 29/8

Mức độ nguy 

cơ ngày 30/8
Yếu tố dịch tễ đánh giá

Ghi chú

(tăng, giảm 

cấp nguy cơ)

1 Thị Trấn 1,317 5,183 0 11 0 38
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

F0, F1, đều qua móc dịch tễ 

14 ngày, người về từ vùng 

dịch được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly y 

tế tại nhà.

không thay đổi 

2 Sông Cầu 343 1,229 0 0 0 0
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

3 Khánh Phú 859 3,783 0 0 0 0
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly y 

tế tại nhà.

không thay đổi 

4
Khánh 

Thành
859 3,783 0 0 0 12

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

5 Cầu Bà 746 2918 0 0 0 0
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

6 Liên Sang 493 2,029 0 0 0 17
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

7 Sơn Thái 526 2,507 0 0 0 11
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

Phụ lục 1
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Đánh nguy cơ cấp xã, phường trong phòng, chống dịch Covid-19 
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8 Giang Ly 386 1,787 0 0 0 2
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

9
Khánh 

Thượng
594 2,636 0 1 0 6

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

10
Khánh 

Nam
509 2124 0 2 0 3

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

11
Khánh 

Trung
846 3,179 0 2 0 4

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly y 

tế tại nhà.

không thay đổi 

12
Khánh 

Hiệp
1,003 4,125 0 1 0 5

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

13
Khánh 

Bình
1160 4944 0 0 0 0

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

14
Khánh 

Đông
890 3,983 0 0 0 6

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch.
không thay đổi 

10,531 44,210 0 17 0 104

      Tổng số xã bình thường mới: 14/14 xã;

 - 02 F1 hoàn thành cách ly tập trung trả về Thị trấn được địa phương tiếp tục theo dõi cách ly y tế tại nhà.  

 - Cả 03 trường hợp trên đều rời khỏi địa phương trước khi được cách ly y tế. 

Tổng cộng:

  * Ghi chú:
 - 01 trường hợp F0 hoàn thành điều trị tại Bệnh viện dã chiến được trả về Thị trấn được địa phương tiếp tục 

theo dõi sức khỏe tại nhà.
Ngày 27/8: 
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